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Nội dung bài viết 

1. Giải VBT Ngữ Văn 7: Từ đồng nghĩa 

Giải VBT Ngữ Văn 7: Từ đồng nghĩa 

Câu 1 (Bài tập 1 trang 115 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 - trang 90 VBT Ngữ Văn 7 
Tập 1): 

Trả lời: 

- gan dạ: dũng cảm     - chó biển: hải cẩu 

- nhà thơ: thi nhân     - đòi hỏi: yêu cầu 

- mổ xẻ: phẫu thuật     - năm học: niên khóa 

- của cải: tài sản     - loài người: nhân loại 

- nước ngoài: ngoại quốc     - thay mặt: đại diện 

Câu 2 (Bài tập 2 trang 115 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 - trang 91 VBT Ngữ Văn 7 
Tập 1): 

Trả lời: 

- máy thu thanh: ra-di-o (radio) 

- xe hơi: ô tô 

- Sinh tố: vi-ta-min (vitamin) 

- dương cầm: pi-a-nô (piano) 

Câu 3 (Bài tập 3 trang 115 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 - trang 91 VBT Ngữ Văn 7 
Tập 1): 

Trả lời: 

Từ địa phương Từ toàn dân Từ địa phương Từ toàn dân 

heo lợn chi gì 

răng sao tía cha (bố) 
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mế mẹ trốc đầu 

Câu 4 (Bài tập 4 trang 115 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 - trang 91 VBT Ngữ Văn 7 
Tập 1): 

Trả lời: 

a, đưa: gửi     d, nói: mắng 

b, đưa: tiễn     e, đi: mất (chết, từ trần) 

c, kêu: than (than vãn) 

Câu 5 (Bài tập 6 trang 116 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 - trang 91 VBT Ngữ Văn 7 
Tập 1): 

Trả lời: 

a, thành tích, thành quả 

- Thế hệ mai sau sẽ được hưởng thành quả của công cuộc đổi mới hôm nay. 

- Trường ta đã lập nhiều thành tích để chào mừng ngày Quốc khánh mồng 2 tháng 9. 

b, ngoan cường, ngoan cố 

- Bọn địch ngona cố chống cự đã bị quân ta tiêu diệt. 

- Ông đã ngoan cường giữ vững khí tiết cách mạng. 

c, nhiệm vụ, nghĩa vụ 

- Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi người. 

- Thầy Hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho lớp em trong đợt tuyên truyền phòng 
chống ma túy. 

d, giữ gìn, bảo vệ 

- Em Thúy luôn luôn giữ gìn quần áo sạch sẽ. 

- Bảo vệ Tổ quốc là sứ mệnh của quân đội. 
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Câu 6 (Bài tập 7 trang 116 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 - trang 92 VBT Ngữ Văn 7 
Tập 1): 

Trả lời: 

a, đối xử, đối đãi 

- Nó đối đãi tử tế với mọi người xung quanh nên ai cũng mến nó. 

- Mọi người đều bất bình trước thái độ đối xử của nó đối với trẻ em. 

b, trọng đại, to lớn 

- Cuộc Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa trọng đại đối với vận mệnh dân tộc. 

- Ông ta thân hình to lớn như hộ pháp. 

Câu 7 (Bài tập 8 trang 117 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 - trang 93 VBT Ngữ Văn 7 
Tập 1): 

Trả lời: 

Đặt câu: 

+ bình thường: Gia cảnh nhà anh ta thuộc vào loại bình thường, không hơn cũng 
chẳng kém ai. 

+ tầm thường: Những hành động chơi xấu bạn bè đã chứng tỏ anh ta là một kẻ tầm 
thường, hèn hạ. 

+ kết quả: Cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho chúng 
ta. 

+ hậu quả: Sự ngu dốt, lười nhác sẽ mang lại hậu quả khôn lường đối với tương lai. 

Câu 8 (Bài tập 9 trang 117 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 - trang 93 VBT Ngữ Văn 7 
Tập 1): 

Trả lời: 

- thay hưởng lạc bằng hưởng thụ. 

- thay bao che bằng bao dung. 
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- thay giảng dạy bằng dạy. 

- thay trình bày bằng bài trí. 

 


